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MÔN: Lịch sử 9

I. Phần trắc nghiệm: 
Câu 1: Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức yêu nước nào vào tháng 6/1925 ?

Câu 2: Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được ra đời ở đâu ?

A. Số nhà  312 phố Khâm Thiên –Hà Nội .

Câu 3: Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập ở đâu ?

Câu 4: Sự  kiện lịch sử quan trọng nhất diễn ra vào ngày 2/9/1945 là :

Câu 5: Đến 1950, Pháp thiết lập Hành lang Đông tây và lập hệ thống cứ điểm trên đường số 4 nhằm mục đích :

Câu 6: Sau chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông 1947 Pháp buộc phải thay đổi chiến lược như thế nào?
Câu 7: Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Vạn Tường (8/1965) là gì?
Câu 8: Tuyến đường vận chuyển chiến lược xẻ dọc Trưòng Sơn mang tên Hồ Chí Minh được mở từ từ tháng 5/1959 thể hiện điều gì?

Câu 9: Hãy nối các sự kiện ở cột B với các thời gian phù hợp ở cột A
	A
	B

	1. 9/3/1945
	a. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng

	2. 22/12/1944
	b. Chiến thắng Điện Biên Phủ

	3. 5/ 1954
	c. Nhật đảo chính Pháp

	4. 30/4/1975
	d. Thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.


Câu 10: Điền các từ còn thiếu để hoàn thiện nội dung sau:

 Theo hiệp định Pari (1973), Việt Nam tạm thời (1)............................................; lấy vĩ tuyến 17 (2)........................................;  hai bên thực hiện (3).......................................; Việt Nam sẽ thống nhất bằng (4)..................................

II. Tự luận: 
Câu 1:  Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?
Câu 2: Đến 1965, tại sao Mĩ tiến hành chiến lược "Chiến tranh cục bộ", nội dung của chiến lược này, sự nguy hiểm nhất của "Chiến tranh cục bộ",  ta đã chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ ra sao  ? 
Câu 3: Tại sao năm 1972, Mĩ ném bom 12 ngày đêm xuống Miền Bắc nước ta ? Sau đó tại sao Mĩ ký với ta và các nước khác Hiệp định Pari năm 1973 ? ND Hiệp định Pari năm 1973 ?

Câu 4 : Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp cứu nước ( 1946- 1954) ?

Câu 5 : Kết quả của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ ?

GỢI Ý PHẦN TỰ LUẬN :

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	TỰ LUẬN

Câu 1


	Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ ngàn cân treo sợi tóc” vì khi đó nước ta đứng trước vô vàn khó khăn và nguy hiểm : 
* Nạn giặc ngoại xâm, nội phản

- Ngay sau CM tháng 8.1945 quân đội các nước Đồng Minh kéo vào nước ta.

- Các lực lượng phản cách mạng ngóc đầu dậy chống phá cách mạng.
- Nền độc lập tự do của ta bị đe dọa nghiêm trọng.

* Kinh tế - tài chính
- Nền kinh tế nông nghiệp nước ta nghèo nàn, lạc hậu, bị tàn phá.

- Sx CN đình đốn; tài chính kiệt quệ.

* Văn hóa- xã hội: Hơn 90% dân số mù chữ, các tệ nạn xã hội tràn lan.
=> Việt Nam trong tình thế  “ ngàn cân treo sợi tóc”.
	

	Câu 2


	* Đến 1965, tại sao Mĩ tiến hành chiến lược "Chiến tranh cục bộ" là vì Mĩ thất bại nặng nề trong chiến lược "Chiến tranh đặc biệt"

* Nội dung của chiến lược "Chiến tranh cục bộ" :

- Chủ lực Mĩ + quân Đồng minh + quân Ngụy+ Trang bị hiện đại
- Mĩ thực hiện âm mưu “Tìm diệt và bình định”.

* Sự nguy hiểm nhất của "Chiến tranh cục bộ" là : lần đầu tiên Mĩ trực tiếp đưa rất nhiều lính Mĩ vào cuộc chiến, đây là đội quân được coi là thiện chiến nhất TG, đc trang bị chu đáo với nhiều vũ khí hiện đại nhất TG.
* Ta chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ :
- 8/65, Mĩ tấn công Vạn Tường( sau một ngày chiến đấu ta đẩy lùi được cuộc hành quân của địch

+ Ý nghĩa: Mở đầu cao trào : Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt trên khắp  miền Nam

* Ta chiến thắng Mĩ ở hai mùa khô 1965-1966 và 1966-1967

(Ta diệt 24 vạn tên địch.
- Ở nông thôn: Phá ấp chiến lược phát triển mạnh

- Thành thị: đấu tranh đòi Mĩ rút về nước p.triển mạnh
- Vùng giải phóng được mở rộng


	

	Câu 3

	Tại sao năm 1973, Mĩ ký với ta và các nước khác Hiệp định Pari năm 1973 ? ND Hiệp định Pari năm 1973 ?
- Năm 1973, Mĩ ký với ta và các nước khác Hiệp định Pari năm 1973 vì : Mĩ thua đau trong trận tập kích 12 ngày đêm vào HN, H.Phòng, trận "Điện Biên Phủ trên không" là trận đánh quyết định của ta, buộc Mĩ phải ký với ta và các nước khác Hiệp định Pari năm 1973.

* ND Hiệp định Pari năm 1973 : 

- Hoa Kỳ và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

- Hoa Kỳ và quân đồng minh rút hết quân về nước

- Hoa Kỳ cam kết không tiếp tục can thiệp vào miền Nam Việt Nam.

- Nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai của mình. 
- Các bên công nhận miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai quân đội.
- Hai bên ngừng bắn, trao trả tù binh
- Hoa Kỳ cam kết góp phần vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam và Đông Dương.
	

	Câu 4
	* Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước ( 1946- 1954) :
- Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ( Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu) với đường lối chính trị, quân sự độc lập tự chủ, đúng đắn, sáng tạo.
- Có hệ thống chính quyền dân chủ ND, mặt trận DT thống nhất, đc củng cố, mở rộng...

- Có lực lượng vũ trang ko ngừng lớn mạnh
- Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm ; hậu phương rộng lớn, không ngừng lớn mạnh .

- Sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau của 3 dân tộc Đông Dương; sự đồng tình giúp đỡ của các lực lượng hoà bình, dân chủ trên thế giới .

	

	Câu 5 :
	Kết quả của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, 1954 :

- Ta tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ

- Loại khỏi vòng chiến đấu 16.200 tên giặc

- Bắn rơi, bắn cháy 62 máy bay các loại.
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